
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HẢI SẢN HOÀNG GIA

Mã số thuế (Tax code): 0314050795

Địa chỉ (Address): 244/29 Huỳnh Văn Bánh, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã địa điểm kinh doanh (Business location code): Tên địa điểm kinh doanh:

Địa chỉ địa điểm kinh doanh (Business location address):

Số tài khoản (Bank account): 111.7.666 - Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - CN TP. Hồ Chí Minh

Mã cửa hàng (Unit code): CHG180

Tên cửa hàng (Unit name): Cửa hàng 180 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

Điện thoại (Tel): 028.37714499

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ

DỊCH VỤ NGỌC THƠM
MST/CCCD chủ hộ (Tax code/Household Head's ID): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Họ và tên người mua hàng (Buyer): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC

THƠM

Điện thoại (Tel): 0917823679

Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Mã CQT (Code): M1-26-QZGLW-00003081831

Ngày (Date) 17 tháng (month) 08 năm (year) 2026

Ký hiệu (Serial): 1C26MHD

Số (No.): 00001799

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch

vụ
(Name of goods and

services)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá

trước chiết

khấu
(Unit price)

Tỷ lệ CK
(Discount

rate)

Tiền chiết

khấu
(Discount

amount)

Thành tiền

trước thuế

GTGT

(Total

amount)

Thuế

suất

GTGT

(VAT

rate)

Tiền thuế

GTGT

(VAT

amount)

Thành tiền

sau thuế

GTGT

(Total

amount with

VAT)

1
[ALC] Sò Lông

Nướng Mỡ Hành
Phần 1 119.000 0 119.000 8% 9.520 128.520

2
[ALC] Tôm Sú

Nướng Muối Ớt
Phần 1 219.000 0 219.000 8% 17.520 236.520

3
[ALC] Gỏi Rau Tiến

Vua Tôm
Phần 1 189.000 0 189.000 8% 15.120 204.120

4
[ALC] Soup Bào

Ngư Hàn Quốc
Phần 5 89.000 100% 445.000 0 8% 0 0

5
[ALC] Ốc Bulot Hấp

Thái
Phần 1 189.000 0 189.000 8% 15.120 204.120

6

[Rượu Vang Đỏ]

Pertaringa

Understudy Cabernet

Sauvignon

Chai 2 1.599.000 0 3.198.000 10% 319.800 3.517.800

7
[ALC] Nước Ngọt

Sprite 320ml
Lon 1 30.000 0 30.000 8% 2.400 32.400

8 Khăn Lạnh Cái 8 3.000 0 24.000 8% 1.920 25.920
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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HẢI SẢN HOÀNG GIA

Mã số thuế (Tax code): 0314050795

Địa chỉ (Address): 244/29 Huỳnh Văn Bánh, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã địa điểm kinh doanh (Business location code): Tên địa điểm kinh doanh:

Địa chỉ địa điểm kinh doanh (Business location address):

Số tài khoản (Bank account): 111.7.666 - Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - CN TP. Hồ Chí Minh

Mã cửa hàng (Unit code): CHG180

Tên cửa hàng (Unit name): Cửa hàng 180 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

Điện thoại (Tel): 028.37714499

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ

DỊCH VỤ NGỌC THƠM
MST/CCCD chủ hộ (Tax code/Household Head's ID): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Họ và tên người mua hàng (Buyer): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC

THƠM

Điện thoại (Tel): 0917823679

Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Mã CQT (Code): M1-26-QZGLW-00003081831

Ngày (Date) 17 tháng (month) 08 năm (year) 2026

Ký hiệu (Serial): 1C26MHD

Số (No.): 00001799

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch

vụ
(Name of goods and

services)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá

trước chiết

khấu
(Unit price)

Tỷ lệ CK
(Discount

rate)

Tiền chiết

khấu
(Discount

amount)

Thành tiền

trước thuế

GTGT

(Total

amount)

Thuế

suất

GTGT

(VAT

rate)

Tiền thuế

GTGT

(VAT

amount)

Thành tiền

sau thuế

GTGT

(Total

amount with

VAT)

9
[ALC] Đậu Phộng

Rang Tỏi Ớt
Gói 1 30.000 0 30.000 8% 2.400 32.400

10 Bia Tiger 330ml Bạc Lon 6 35.000 0 210.000 10% 21.000 231.000

11
[ALC] Cơm chiên

hải sản
Phần 1 189.000 0 189.000 8% 15.120 204.120
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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HẢI SẢN HOÀNG GIA

Mã số thuế (Tax code): 0314050795

Địa chỉ (Address): 244/29 Huỳnh Văn Bánh, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã địa điểm kinh doanh (Business location code): Tên địa điểm kinh doanh:

Địa chỉ địa điểm kinh doanh (Business location address):

Số tài khoản (Bank account): 111.7.666 - Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - CN TP. Hồ Chí Minh

Mã cửa hàng (Unit code): CHG180

Tên cửa hàng (Unit name): Cửa hàng 180 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

Điện thoại (Tel): 028.37714499

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ

DỊCH VỤ NGỌC THƠM
MST/CCCD chủ hộ (Tax code/Household Head's ID): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Họ và tên người mua hàng (Buyer): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC

THƠM

Điện thoại (Tel): 0917823679

Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Mã CQT (Code): M1-26-QZGLW-00003081831

Ngày (Date) 17 tháng (month) 08 năm (year) 2026

Ký hiệu (Serial): 1C26MHD

Số (No.): 00001799

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch

vụ
(Name of goods and

services)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá

trước chiết

khấu
(Unit price)

Tỷ lệ CK
(Discount

rate)

Tiền chiết

khấu
(Discount

amount)

Thành tiền

trước thuế

GTGT

(Total

amount)

Thuế

suất

GTGT

(VAT

rate)

Tiền thuế

GTGT

(VAT

amount)

Thành tiền

sau thuế

GTGT

(Total

amount with

VAT)

Tỷ lệ CK (Discount rate): 9,19% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 445.000

Tổng hợp
(In summary)

Thành tiền trước

thuế GTGT
(Total before VAT)

Tiền thuế GTGT
(VAT amount)

Cộng tiền

thanh toán
(Total amount)

Không kê khai thuế GTGT (Not required to declare, pay VAT):

Không chịu thuế GTGT (VAT exemption):

Thuế suất 0% (VAT rate 0%):

Thuế suất 5% (VAT rate 5%):  

Thuế suất 8% (VAT rate 8%): 989.000 79.120 1.068.120

Thuế suất 10% (VAT rate 10%): 3.408.000 340.800 3.748.800

Thuế suất KHÁC (Other VAT rates):  

Tổng cộng (Total): 4.397.000 419.920 4.816.920

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Bốn triệu tám trăm mười sáu nghìn chín trăm hai mươi đồng chẵn.
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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HẢI SẢN HOÀNG GIA

Mã số thuế (Tax code): 0314050795

Địa chỉ (Address): 244/29 Huỳnh Văn Bánh, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã địa điểm kinh doanh (Business location code): Tên địa điểm kinh doanh:

Địa chỉ địa điểm kinh doanh (Business location address):

Số tài khoản (Bank account): 111.7.666 - Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - CN TP. Hồ Chí Minh

Mã cửa hàng (Unit code): CHG180

Tên cửa hàng (Unit name): Cửa hàng 180 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

Điện thoại (Tel): 028.37714499

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ

DỊCH VỤ NGỌC THƠM
MST/CCCD chủ hộ (Tax code/Household Head's ID): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Họ và tên người mua hàng (Buyer): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC

THƠM

Điện thoại (Tel): 0917823679

Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Mã CQT (Code): M1-26-QZGLW-00003081831

Ngày (Date) 17 tháng (month) 08 năm (year) 2026

Ký hiệu (Serial): 1C26MHD

Số (No.): 00001799

Người mua hàng (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(Digital signature (if any))

Người bán hàng (Seller)

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(E-signature, Digital signature)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): RBFEI0J620EB

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150
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https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=RBFEI0J620EB

